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	HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
Môn: SINH HỌC – Lớp 10




I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 ĐIỂM)

* Mỗi đáp án đúng được 1/3 điểm

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

	ĐỀ 401
	ĐỀ 402
	ĐỀ 403
	ĐỀ 404
	ĐỀ 405
	ĐỀ 406
	ĐỀ 407
	ĐỀ 408

	1
	A
	1
	C
	1
	D
	1
	A
	1
	B
	1
	A
	1
	A
	1
	B

	2
	A
	2
	C
	2
	B
	2
	A
	2
	B
	2
	D
	2
	A
	2
	B

	3
	A
	3
	B
	3
	D
	3
	B
	3
	D
	3
	D
	3
	D
	3
	A

	4
	A
	4
	D
	4
	B
	4
	A
	4
	B
	4
	A
	4
	B
	4
	C

	5
	C
	5
	B
	5
	B
	5
	B
	5
	C
	5
	A
	5
	A
	5
	C

	6
	B
	6
	D
	6
	D
	6
	C
	6
	B
	6
	B
	6
	C
	6
	A

	7
	A
	7
	C
	7
	B
	7
	C
	7
	A
	7
	A
	7
	C
	7
	A

	8
	D
	8
	B
	8
	C
	8
	D
	8
	D
	8
	B
	8
	B
	8
	C

	9
	D
	9
	C
	9
	A
	9
	D
	9
	C
	9
	B
	9
	C
	9
	C

	10
	B
	10
	A
	10
	A
	10
	C
	10
	D
	10
	D
	10
	B
	10
	D

	11
	A
	11
	A
	11
	D
	11
	B
	11
	A
	11
	A
	11
	D
	11
	D

	12
	D
	12
	B
	12
	D
	12
	C
	12
	D
	12
	C
	12
	D
	12
	B

	13
	C
	13
	A
	13
	C
	13
	C
	13
	D
	13
	C
	13
	A
	13
	D

	14
	C
	14
	D
	14
	A
	14
	C
	14
	B
	14
	A
	14
	D
	14
	C

	15
	B
	15
	D
	15
	C
	15
	D
	15
	A
	15
	C
	15
	D
	15
	C


	ĐỀ 409
	ĐỀ 410
	ĐỀ 411
	ĐỀ 412
	ĐỀ 413
	ĐỀ 414
	ĐỀ 415
	ĐỀ 416

	1
	D
	1
	A
	1
	C
	1
	B
	1
	D
	1
	C
	1
	C
	1
	A

	2
	C
	2
	D
	2
	A
	2
	A
	2
	C
	2
	D
	2
	D
	2
	A

	3
	A
	3
	B
	3
	B
	3
	B
	3
	C
	3
	B
	3
	C
	3
	A

	4
	B
	4
	C
	4
	B
	4
	C
	4
	A
	4
	B
	4
	B
	4
	B

	5
	A
	5
	C
	5
	A
	5
	C
	5
	A
	5
	D
	5
	C
	5
	B

	6
	C
	6
	C
	6
	D
	6
	D
	6
	B
	6
	B
	6
	B
	6
	C

	7
	A
	7
	D
	7
	A
	7
	A
	7
	C
	7
	D
	7
	D
	7
	D

	8
	C
	8
	C
	8
	D
	8
	B
	8
	B
	8
	C
	8
	D
	8
	A

	9
	D
	9
	D
	9
	C
	9
	D
	9
	B
	9
	C
	9
	A
	9
	C

	10
	B
	10
	B
	10
	D
	10
	A
	10
	D
	10
	A
	10
	A
	10
	D

	11
	A
	11
	D
	11
	A
	11
	A
	11
	C
	11
	A
	11
	A
	11
	A

	12
	D
	12
	A
	12
	B
	12
	C
	12
	A
	12
	D
	12
	A
	12
	C

	13
	B
	13
	B
	13
	A
	13
	B
	13
	D
	13
	A
	13
	C
	13
	A

	14
	A
	14
	A
	14
	C
	14
	D
	14
	A
	14
	D
	14
	B
	14
	D

	15
	A
	15
	A
	15
	C
	15
	B
	15
	A
	15
	D
	15
	C
	15
	B


	ĐỀ 417
	ĐỀ 418
	ĐỀ 419
	ĐỀ 420
	ĐỀ 421
	ĐỀ 422
	ĐỀ 423
	ĐỀ 424

	1
	B
	1
	B
	1
	A
	1
	D
	1
	C
	1
	C
	1
	B
	1
	D

	2
	C
	2
	B
	2
	D
	2
	A
	2
	D
	2
	C
	2
	B
	2
	C

	3
	D
	3
	C
	3
	C
	3
	B
	3
	D
	3
	D
	3
	D
	3
	B

	4
	B
	4
	D
	4
	B
	4
	D
	4
	C
	4
	C
	4
	C
	4
	D

	5
	C
	5
	C
	5
	B
	5
	B
	5
	D
	5
	D
	5
	C
	5
	C

	6
	B
	6
	C
	6
	B
	6
	C
	6
	C
	6
	B
	6
	C
	6
	C

	7
	C
	7
	D
	7
	D
	7
	A
	7
	A
	7
	A
	7
	A
	7
	A

	8
	D
	8
	D
	8
	C
	8
	D
	8
	C
	8
	C
	8
	A
	8
	A

	9
	A
	9
	A
	9
	A
	9
	A
	9
	A
	9
	C
	9
	D
	9
	C

	10
	A
	10
	A
	10
	C
	10
	A
	10
	A
	10
	C
	10
	A
	10
	A

	11
	B
	11
	B
	11
	B
	11
	A
	11
	A
	11
	A
	11
	B
	11
	D

	12
	A
	12
	C
	12
	D
	12
	C
	12
	B
	12
	D
	12
	A
	12
	C

	13
	D
	13
	B
	13
	C
	13
	B
	13
	C
	13
	A
	13
	D
	13
	B

	14
	B
	14
	A
	14
	A
	14
	D
	14
	B
	14
	B
	14
	A
	14
	B

	15
	D
	15
	A
	15
	D
	15
	C
	15
	B
	15
	B
	15
	D
	15
	A


II/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 ĐIỂM)

MÃ ĐỀ: 401, 404, 407, 410, 413, 416, 419, 422
	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1 

(2điểm)


	a. Trình bày các diễn biến cơ bản xảy ra trong kỳ đầu của giảm phân I
- Có sự tiếp hợp của các NST kép theo từng cặp tương đồng. 

- Sau tiếp hợp NST dần co xoắn lại 
- Thoi vô sắc hình thành 

- Màng nhân và nhân con dần tiêu biến

b. 
- Khi kết thúc kỳ cuối giảm phân I:

+ Số nhiễm sắc thế kép ở mỗi tế bào con:  4 (NST kép)
+ Số tế bào con tạo thành từ 2 tế bào sinh giao tử: 2 x 2 = 4 (tế bào)
+ Kết quả: Tổng số lượng nhiễm sắc thể kép ở tất cả các tế bào con khi kết thúc kỳ cuối của giảm phân I: 4 x 4 =16 (NST kép)

- Khi kết thúc giảm phân : 

+ 1 tế bào sinh tinh tạo thành 4 tinh trùng

+ Kết quả: Số tinh trùng tạo ra từ 2 tế bào sinh tinh: 2 x 4= 8 (tinh trùng)

(Học sinh có thể giải theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0.25
0.25
0.25
0.25

0.25

0.25

0,25

0,25

	Câu 2 (1,5 điểm)
	a.
- Chất dinh dưỡng là những chất giúp cho vi sinh vật đồng hoá và tăng sinh khối hoặc thu năng lượng. 

- Chất ức chế sinh trưởng là những chất làm vi sinh vật không sinh trưởng được hoặc làm chậm tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật.

b. Vì vi khuẩn sinh trưởng tốt ở trong môi trường có độ ẩm cao
	0,5  

0,5 

0,5 

	Câu 3
(1,5 điểm)
	a. 

- Hình 1: xâm nhập, hình 2: sinh tổng hợp, hình 3: hấp phụ, hình 4: phóng thích, hình 5: lắp ráp. 
(đúng 2-3 hình: 0,25; đúng 4-5 hình: 0,5)
- Sắp xếp trình tự các hình theo trình tự các giai đoạn trong chu trình: hình 3, hình 1, hình 2, hình 5, hình 4

(Học sinh có thể trả lời kết hợp: vừa chú thích vừa sắp xếp trình tự giai đoạn, nếu đúng: 1,0 điểm)

b. Do trên bề mặt tế bào có các thụ thể mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại vi rút
	0,5

0,5

0,5


MÃ ĐỀ: 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423
	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1 

(2điểm)


	a. Trình bày các diễn biến cơ bản xảy ra trong kỳ cuối của giảm phân I
- Các NST kép đi về 2 cực của tế bào và dãn xoắn.

- Màng nhân và nhân con dần xuất hiện.
- Thoi phân bào tiêu biến. 

Tế bào chất phân chia tạo thành 2 tế bào con có số lượng NST kép giảm đi một nửa. 

b. 
- Khi kết thúc kỳ cuối giảm phân I:

+ Số nhiễm sắc thế kép ở mỗi tế bào con:  4 (NST kép)

+ Số tế bào con tạo thành từ 3 tế bào sinh giao tử: 3 x 2 = 6 (tế bào)
+ Kết quả: Tổng số lượng nhiễm sắc thể kép ở tất cả các tế bào con khi kết thúc kỳ cuối của giảm phân I: 6 x 4 =24 (NST kép)

- Khi kết thúc giảm phân : 

+ 1 tế bào sinh tinh tạo thành 4 tinh trùng

+ Kết quả: Số tinh trùng tạo ra từ 3 tế bào sinh tinh: 3 x 4= 12 (tinh trùng)

(Học sinh có thể giải theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)


	0.25
0.25
0.25
0.25

0.25

0.25
0,25

0,25

	Câu 2 (1,5 điểm)
	a.
- Chất dinh dưỡng là những chất giúp cho vi sinh vật đồng hoá và tăng sinh khối hoặc thu năng lượng. 

- Chất ức chế sinh trưởng là những chất làm vi sinh vật không sinh trưởng được hoặc làm chậm tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật.

b. Trong tủ lạnh có nhiệt độ thấp làm ức chế hoạt động của vi sinh vật nên ta có thể giữ được thức ăn trong tủ lạnh.
	0,5  

0,5 

0,5 

	Câu 3
(1,5 điểm)
	a. 

- Hình 1: phóng thích, hình 2: hấp phụ , hình 3: lắp ráp, hình 4: sinh tổng hợp, hình 5: xâm nhập. 
(đúng 2-3 hình: 0,25; đúng 4-5 hình: 0,5)
- Sắp xếp trình tự các hình theo trình tự các giai đoạn trong chu trình: hình 2, hình 5, hình 4, hình 3, hình 1

(Học sinh có thể trả lời kết hợp: vừa chú thích vừa sắp xếp trình tự giai đoạn, nếu đúng: 1,0 điểm)

b. Do trên bề mặt tế bào có các thụ thể mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại virut
	0,5

0,5

0,5


MÃ ĐỀ: 403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424
	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1 

(2điểm)


	a. Trình bày các diễn biến cơ bản xảy ra trong kỳ đầu của giảm phân I
- Có sự tiếp hợp của các NST kép theo từng cặp tương đồng. 
- Sau tiếp hợp NST dần co xoắn lại 

- Thoi vô sắc hình thành 

- Màng nhân và nhân con dần tiêu biến

b. 
- Khi kết thúc kỳ cuối giảm phân I:

+ Số nhiễm sắc thế kép ở mỗi tế bào con:  4 (NST kép)

+ Số tế bào con tạo thành từ 4 tế bào sinh giao tử: 4 x 2 = 8 (tế bào)
+ Kết quả: Tổng số lượng nhiễm sắc thể kép ở tất cả các tế bào con khi kết thúc kỳ cuối của giảm phân I: 8 x 4 = 32 (NST kép)

- Khi kết thúc giảm phân : 

+ 1 tế bào sinh tinh tạo thành 4 tinh trùng

+ Kết quả: Số tinh trùng tạo ra từ 4 tế bào sinh tinh: 4x4= 16 (tinh trùng)

( Học sinh có thể giải theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)


	0.25
0.25
0.25
0.25

0.25

0.25

0,25

0,25

	Câu 2 (1,5 điểm)
	a.
- Chất dinh dưỡng là những chất giúp cho vi sinh vật đồng hoá và tăng sinh khối hoặc thu năng lượng. 

- Chất ức chế sinh trưởng là những chất làm vi sinh vật không sinh trưởng được hoặc làm chậm tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật.

b. Bởi vì axit lactic trong sữa chua làm cho môi trường sữa chua có độ PH rất thấp, ức chế hoạt động vi sinh vật gây bệnh.
	0,5  

0,5 

0,5 

	Câu 3
(1,5 điểm)
	a. 

- Hình 1: hấp phụ, hình 2: lắp ráp, hình 3: xâm nhập, hình 4: phóng thích, hình 5: sinh tổng hợp. 
(Đúng 2-3 hình: 0,25; đúng 4-5 hình: 0,5)
- Sắp xếp trình tự các hình theo trình tự các giai đoạn trong chu trình: hình 1, hình 3, hình 5, hình 2, hình 4

(Học sinh có thể trả lời kết hợp: vừa chú thích vừa sắp xếp trình tự giai đoạn, nếu đúng: 1,0 điểm)

b. Do trên bề mặt tế bào có các thụ thể mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại vi rút
	0,5

0,5

0,5


* Lưu ý: Điểm của bài kiểm tra (gồm điểm cộng của hai phần trắc nghiệm và tự luận) là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.
Ví dụ: 

+ phần trắc nghiệm có 14 câu đúng.

+ Phần tự luận được 4,5 điểm.

Điểm của bài kiểm tra = 14/3 + 4,5 = 9,2 điểm.
----------- HẾT ----------

ĐỀ CHÍNH THỨC








1

